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Tên phòng thí nghiệm:  Phòng Kiểm tra chất lượng 
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Field of testing: Chemical 
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Địa điểm / Location: Lô III-1.3, đường D3, Khu công nghiệp Quế Võ II, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ,  

tỉnh Bắc Ninh 

Điện thoại/ Tel: 022 2390 3622/109    

E-mail: kiemnghiem@dkpharma.vn                 

  

 

 

 

mailto:kiemnghiem@dkpharma.vn


DANH MỤC PHÉP THỬ MỞ RỘNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED EXTENSION TESTS 

VILAS 1275 

AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24     Soát xét/ngày/ Revised/dated:           Trang/Page: 2/2 

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of testing: Chemical 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được 

thử 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

1.  

Thực phầm bảo 

vệ sức khỏe  

(dạng rắn) 

Health 

Supplements  

(Solid) 

Xác định hàm lượng Taurin  

Phương pháp HPLC  

Determination of Taurin content  

HPLC method 

0,06 mg/g HDKN 035/2023 

2.  

Xác định hàm lượng Hydrotyroxol 

Phương pháp HPLC  

Determination of Hydrotyroxol 

content 

HPLC method 

0,99 mg/g HDKN 038/2023 

3.  

Xác định hàm lượng Silymarin 

Phương pháp HPLC  

Dtermination of Silymarin content 

HPLC method 

0,57 mg/g HDKN 039/2023 

4.  

Xác định hàm lượng Berberin 

Phương pháp HPLC  

Determination of Berberin content 

HPLC method 

0,99 mg/g HDKN 036/2023 

5.  
Thực phầm bảo 

vệ sức khỏe 

(dạng lỏng) 

Health 

Supplements  

(Liquid) 

Xác định hàm lượng Silymarin 

Phương pháp HPLC  

Determination of Silymarin content 

HPLC method 

19,53 μg/mL HDKN 039/2023 

6.  

Xác định hàm lượng Berberin 

Phương pháp HPLC  

Determination of Berberin content 

HPLC method 

0,07 mg/mL HDKN 036/2023 

7.  
Tinh dầu quế 

Cinnamon oil 

Xác định hàm lượng Cinnamaldehyde 

Phương pháp HPLC  

Determination of Cinnamaldehyde 

content 

HPLC method 

0,30 mg/g HDKN 037/2023 

Ghi chú/Note: 

- HDKN….: Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method 
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